
Phụ lục I:
NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2018/NĐ-CP NGÀY 04/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ

CHỨA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC ĐANG KHAI THÁC
(Kèm theo công văn số                /SNN-TL ngày         /5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung nhiệm vụ Quy định thực hiện Đơn vị thực hiện Sản phẩm

1
Quy trình vận hành cửa van (phê duyệt trong cùng nội dung Quy
trình vận hành hồ chứa đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều
tiết)

Điểm b, khoản 3, Điều 11 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước Quyết định phê duyệt

2 Quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước Quyết định phê duyệt

3 Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước

3.1 Đập, hồ chứa nước đang khai thác mà chưa kê khai đăng ký Điểm b, khoản 1, Điều 10 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước Tờ khai đăng ký an toàn đập, hồ

chứa nước
3.2 Đập, hồ chứa nước khi điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng; thay

đổi chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác Điểm c, khoản 1, Điều 10 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

4 Lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước Hồ sơ lưu trữ

5 Lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước Điểm b, khoản 3, Điều 11;
Điều 12, Điều 13

Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước Quyết định phê duyệt

6 Lắp đặt thiết bị và quan trắc đập, hồ chứa nước Điều 14 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

7 Lắp đặt thiết bị và quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước



7.1 Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ  Điều 15 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

7.2 Đối với đập, hồ chứa nước có tràn tự do Điều 15 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

8 Tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm kiểm
tra, đánh giá và báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa nước Điều 16 Tổ chức, cá nhân khai

thác đập, hồ chứa nước

9 Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

9.1
Kiểm định lần đầu thực hiện trong năm thứ ba kể từ ngày tích nước
đến mực nước dâng bình thường hoặc trong năm thứ năm kể từ ngày
tích nước

Khoản 1 Điều 18 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt đề cương,
kết quả kiểm định

9.2 Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất đối với đập,
hồ chứa nước vừa Khoản 2 Điều 18 Tổ chức, cá nhân khai

thác đập, hồ chứa nước
Quyết định phê duyệt đề cương,
kết quả kiểm định

9.3 Kiểm định đột xuất Khoản 3, 4 Điều 18 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt đề cương,
kết quả kiểm định

10 Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước Điều 20 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

11 Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh báo an
toàn cho đập và vùng hạ du

11.1 Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ Điều 20 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

11.2 Đối với đập, hồ chứa nước có tràn tự do Điều 20 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

12 Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước  Điều 23 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt phương
án cắm mốc

13 Lập và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ

TT Nội dung nhiệm vụ Quy định thực hiện Đơn vị thực hiện Sản phẩm



13.1 Đối với đập, hồ chứa nước vừa trên địa bàn Khoản 1, 2, 3.4, điểm c
khoản 5 Điều 23

Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt của
UBND cấp tỉnh, cấp huyện

13.2 Đối với đập, hồ chứa nước nhỏ Khoản 1, 2, 3.4, 6 Điều 23 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt của tổ
chức, cá nhân khai thác

14 Phương án ứng phó thiên tai Điều 25 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt của tổ
chức, cá nhân khai thác

15 Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp Điều 25, Điều 26 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước

Quyết định phê duyệt của
UBND các cấp

16 Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước Điều 29 Tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa nước Hệ thống cơ sở dữ liệu

TT Nội dung nhiệm vụ Quy định thực hiện Đơn vị thực hiện Sản phẩm



Phụ lục II:
NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2018/NĐ-CP NGÀY 04/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA

NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG HOẶC SỬA CHỮA, NÂNG CẤP
(Kèm theo công văn số                /SNN-TL ngày         /5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung nhiệm vụ Quy định tại Nghị định
114 Đơn vị thực hiện Sản phẩm Thời gian hoàn thành

1 Quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì
cho từng hạng mục công trình Điều 11 Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Lập, phê duyệt cùng với hồ sơ

thiết kế

2 Phương án ứng phó thiên tai cho đập, vùng
hạ du trong quá trình thi công Điều 6, Điều 7 Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt
của UBND cấp huyện,
xã

Xây dựng và cập nhật hàng năm

3 Kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng đập,
hồ chứa nước Khoản 5, Điều 8 Cơ quan chuyên môn về

xây dựng của tỉnh

4 Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước Điểm a, khoản 1, Điều 10 Chủ đầu tư Tờ khai đăng ký an toàn
đập, hồ chứa nước

Trong thời hạn 30 ngày làm
việc kể từ ngày nghiệm thu đưa
vào khai thác.

5 Lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước Điều 9 Chủ đầu tư Hồ sơ lưu trữ Trước khi bàn giao công trình
vào khai thác

6 Lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận
hành hồ chứa nước

Điểm a, khoản 3, Điều 11;
Điều 12, Điều 13 Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Trước khi bàn giao công trình

vào khai thác

7 Lắp đặt thiết bị và quan trắc đập, hồ chứa
nước Điều 5 Chủ đầu tư

- Trước khi bàn giao công trình
vào khai thác
- Thực hiện quan trắc thường
xuyên.

8 Lắp đặt thiết bị và quan trắc khí tượng thủy
văn chuyên dùng Điều 5, 14 Chủ đầu tư

- Trước khi bàn giao công trình
vào khai thác
- Thực hiện quan trắc thường
xuyên.



9
Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị
thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng
hạ du

Điều 5, Điều 20 Chủ đầu tư Trước khi bàn giao công trình
vào khai thác

10 Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ
chứa nước  Điều 23 Chủ đầu tư Trước khi bàn giao công trình

vào khai thác

11 Phương án ứng phó thiên tai Điều 25 Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt
của Chủ đầu tư

Lập và rà soát, điều chỉnh, bổ
sung hàng năm trong quá trình
thi công

12 Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp Điều 25, Điều 26 Chủ đầu tư
Quyết định phê duyệt
của UBND cấp tính,
huyện, xã

Trước khi tích nước

13 Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ
liệu về đập, hồ chứa nước Điều 29 Chủ đầu tư Hệ thống cơ sở dữ liệu Trước khi bàn giao công trình

vào khai thác

TT Nội dung nhiệm vụ Quy định tại Nghị định
114 Đơn vị thực hiện Sản phẩm Thời gian hoàn thành



Phụ lục III:
NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐỐI VỚI 37 ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC KHÔNG THUỘC

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 114/2018/NĐ-CP
(Kèm theo công văn số                /SNN-TL ngày         /5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Quy định thực hiện Sản phẩm

1 Quy trình vận hành hồ chứa nước Chủ đầu tư xây dựng công trình; tổ chức, cá nhân
khai thác đập, hồ chứa nước

Điều 24 Luật Thủy lợi; Chương II. Thông tư
05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 Quyết định phê duyệt

2 Vận hành hồ chứa nước Tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước Điều 27 Luật Thủy lợi

3
Lập và tổ chức thực hiện phương án
bảo vệ đối với đập, hồ chứa nước
nhỏ

Tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước Điều 41, 42 Luật Thủy lợi
Quyết định phê duyệt
của tổ chức, cá nhân
khai thác

4 Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
trong quản lý, khai thác Tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước Điều 45 Luật Thủy lợi

Ghi chú:
Đối với đập, hồ chứa nước thủy lợi không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114, tuy nhiên vẫn khuyến khích thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị
định 114.
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